
Phụ lục 1 

BIỂU TỔNG HỢP 

Rà soát đối tƣợng cấp báo, tạp chí năm 2023 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VX ngày      /3/2023    của UBND huyện Tây Sơn)  

 

Số 

TT 

Đơn vị tổng hợp Số lƣợng 

(Tổng/toàn 

huyện) 

Ghi chú 

1 Số lượng xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi (xã khu vực I, II, III) 01 Vĩnh An 

2 Số lượng xã Khu vực III 1  

3 Số lượng thôn Đặc biệt khó khăn của xã khu vực III 5 (01 thôn Đồng Sim 

thuộc xã Tây Xuân là 

xã khu vực II) 

4 Tổng số Lớp của trường Tiểu học và trường Dân tộc nội trú, bán trú (cấp 1) các xã 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

116  

5 Tổng số Lớp tiểu học của trường Dân tộc nội trú, bán trú (cấp 1) không thuộc địa 

bàn các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

0  

6 Tổng số Lớp của trường Trung học cơ sở và trường Dân tộc nội trú, bán trú (cấp 2) 

các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

78  

7 Tổng số Lớp trung học cơ sở của trường Dân tộc nội trú, bán trú (cấp 2) không thuộc 

địa bàn các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

  

8 Tổng số Lớp của trường Trung học phổ thông và trường Dân tộc nội trú, bán trú (cấp 

3) trên địa bàn các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

  

9 Tổng số Lớp trung học phổ thông của trường Dân tộc nội trú, bán trú (cấp 3) không 

thuộc địa bàn các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

0  

10 Tổng số người có uy tín. 7  

11 Tổng số Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi 

01  

 



Phụ lục 2 

 

DANH SÁCH 

Xã Khu vực I, Khu vực II, Khu vực III và Thôn Đặc biệt khó khăn của xã Khu vực III 

theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, Quyết định số 612/QĐ-UBDT 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VX  ngày      /3/2023    của UBND huyện Tây Sơn) 

 

Tên huyện 
Xã khu 

vực I 
Xã khu vực II Xã khu vực III 

Thôn đặc biệt khó 

khăn thuộc xã Khu 

vực III 

Ghi chú 

Tổng toàn tỉnh      

I. Huyện Tây Sơn      

   1. Xã Vĩnh An 1. Làng Kon Giọt 1  

   2. Làng Kon Giọt 2  

   3. Làng Xà Tang  

   4. Làng Kon Mon  

   5. Làng Kon Giang  

  1.Xã Tây Xuân   Thôn Đồng Sim  

(thôn đặc biệt khó 

khăn thuộc xã khu 

vực II) 
 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3 

DANH SÁCH 

Lớp tiểu học, lớp trung học cơ sở, trung học phổ thông, nội trú, bán trú trên địa bà xã vùng dân tộc thiểu số 

miền núi và lớp của trƣờng nội trú, bán trú không thuộc địa bàn xã vùng DTTS&MN  

Kèm theo Công văn số            /UBND-VX  ngày      /3/2023    của UBND huyện Tây Sơn) 

 

TT Cấp học/Tên trƣờng 

Số lớp 

tiểu học 

(cấp 1) 

Số lớp 

THCS 

(cấp 2) 

Số lớp 

THPT 

(cấp 3) 

Địa chỉ Ghi chú 

I HUYỆN TÂY SƠN       

A TRƢỜNG TIỂU HỌC (CẤP 1)      

1 

Trƣờng Tiểu học và trƣờng Dân tộc nội trú, bán 

trú (cấp 1) các xã vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi 116  

 

  

 

1.1 
Trường Tiểu học Tây Phú 22  

 Xã Tây Phú, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 

1.2 
Trường Tiểu học Tây Xuân 19  

 Xã Tây Xuân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 

1.3 
Trường Tiểu học Bình Tân 25  

 Xã Bình Tân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 

1.4 
Trường Tiểu học Tây Thuận 18  

 Xã Tây Thuận, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 

1.5 
Trường Tiểu học Bình Thuận 24  

 Xã Bình Thuận, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

 

1.6 
Trường Tiểu học Vĩnh An 8  

 Xã Vĩnh An, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 

B TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (CẤP 2)      

1 

Trƣờng trung học cơ sở và trƣờng Dân tộc nội 

trú, bán trú (cấp 2) các xã vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi  78 

 

 

 

1.1 
Trường THCS Tây Phú  15 

 Xã Tây Phú, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 



1.2 
Trường THCS Bùi Thị Xuân  16 

 Xã Tây Xuân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 

1.2 
Trường THCS Bình Tân  13 

 Xã Bình Tân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 

1.4 
Trường THCS Tây Thuận  10 

 Xã Tây Thuận, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 

1.5 
Trường THCS Bình Thuận  12 

 Xã Bình Thuận, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

 

1.6 
Trường PTDT bán trú Tây Sơn  12 

 Xã Vĩnh An, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Phụ lục 4 

DANH SÁCH 

Ngƣời có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VX ngày      /3/2023 của UBND huyện Tây Sơn) 

 

STT 
Huyện/Xã/ 

Họ và tên NCUT 

Năm  

sinh 

Giới tính 

 Dân tộc 
Nơi cƣ trú 

 (thôn, bản) 
Ghi chú 

Nam Nữ 

 TỔNG TOÀN TỈNH       

 I. HUYỆN TÂY SƠN             

 1. Xã Vĩnh An             

1 Đinh Gờ 1963 x   Bana Làng Kon Giang  

2 Đinh Đen 1951 x  Bana Làng Kon Giọt 1  

3 Đinh Sơn 1953 x  Bana Làng Kon Giọt 2  

4 Đinh Lô 1951 x  Bana Làng Kon Mon  

5 Đinh Xanh 1973 x  Bana Làng Xà Tang  

 2. Xã Bình Tân    Bana   

6 Đinh Văn Cao 1965 x  Bana Làng M6  

 3. Xã Tây Xuân       

7 Đinh Thành 1956 x  Bana Làng Cam  

 

 

 

 



Phụ lục 5 

DANH SÁCH 

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và số lƣợng hội viên 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VX ngày      /3/2023 của UBND huyện Tây Sơn) 

 

Tỉnh/TP  trực thuộc Trung ƣơng 
Hội nạn nhân chất độc  

da cam/dioxin cấp xã 
Ghi chú 

1. Tên tỉnh Bình Định   

1.1.  Huyện Tây Sơn Không có  
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